
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 6, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1, Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT SANMED

0108352335

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi dê, cừu 0144

2. Chăn nuôi lợn 0145

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

4. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn 
dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

10. Xây dựng công trình công ích 4220

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 

4931

13. Dịch vụ ăn uống khác 5629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT 
SANMED
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANMED TECHNICAL AND SERVICE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SANMED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết :
- Xuất nhập khẩu các mặt hằng công ty kinh doanh./.

8299

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

4932

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

17. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

18. Bán buôn thực phẩm 4632

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659(Chính)

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

24. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

25. Chăn nuôi trâu, bò 0141

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

27. Bán buôn gạo 4631

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

4933

2/5Thời gian đăng từ ngày 05/07/2018 đến ngày 04/08/2018



1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Thiết kế quy hoạch xây dựng ;
- Thiết kế xây dựng công trình: + Thiết kế kiến trúc công trình;
+ Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;+ 
Thiết kế kết cấu công trình;+ Thiết kế điện - cơ điện công 
trình;+ Thiết kế cấp - thoát nước;+ Thiết kế thông gió - cấp 
thoát nhiệt;+ Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công 
trình xây dựng;+ Thiết kế phòng cháy - chữa cháy.
- Khảo sát xây dựng: + Khảo sát địa hình;+ Khảo sát địa chất, 
địa chất thủy văn công trình.
- Giám sát thi công xây dựng: +  Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện;+ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;+ 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng .
- Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm: + Quản lý 
chất lượng xây dựng công trình.+ Quản lý tiến độ xây dựng thi 
công xây dựng công trình.+ Quản lý khối lượng thi công xây 
dựng công trình;+ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá 
trình thi công xây dựng;+ Quản lý hợp đồng xây dựng;+ Quản 
lý an toàn lao động, môi trường xây dựng.

7110

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

31. Trồng cây ăn quả 0121

32. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

33. Chăn nuôi gia cầm 0146

34. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

36. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ 
THANH LOAN 
                           
      

Khu tập thể trại 
chăn nuôi, Thị 
Trấn Đồng Văn, 
Huyện Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 21,050

Tổng số 40.000 400.000.000 21,050

168082352

2 ĐOÀN VĂN 
TOÀN                
            

Thôn Cầu Giẽ, Xã 
Châu Can, Huyện 
Phú Xuyên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Tổng số 50.000 500.000.000 26,320

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 26,320

0350770001
16

3 ĐOÀN 
THẠCH 
THUẬN             
               

Thôn Giáp Nhì, 
Xã Bạch Thượng, 
Huyện Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 52,630

Tổng số 100.000 1.000.000.000 52,630

168082346

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168082346 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Giáp Nhì, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 526, D19 - Khu Đô Thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THẠCH THUẬN                            Nam

14/10/1984 Kinh Việt Nam

22/06/2010 Công an tỉnh Hà Nam 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

5/5Thời gian đăng từ ngày 05/07/2018 đến ngày 04/08/2018


